
Tạo bầu không khí ấm
áp, thân thiện với ánh
sáng chất lượng vượt
trội
Đèn LED MASTER ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách

sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng

tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm

ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền

sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn

gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn

ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.

Lợi ích
• Tạo bầu không khí ấm áp và thoải mái

• Giúp vật phẩm trang trí, vật dụng nội thất và vải tường nổi bật tuyệt vời

• Giải pháp nâng cấp đơn giản mang lại hiệu quả năng lượng và giá trị bền vững

Tính năng
• Phổ màu tùy chỉnh tái hiện màu ánh sáng của đèn halogen

• Thiết kế không viền với nắp kính khía rãnh V đẹp mắt

• Khả năng tái hiện màu sắc CRI97, R9 tốt nhất so với các sản phẩm cùng hạng>85

• Điều chỉnh độ sáng sâu và mượt, tương thích với nhiều loại biến thế
• Có thể trang bị thêm bóng đèn halogen MR16 điện áp thấp kèm đui cắm GU5.3
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Ứng dụng
• Khách sạn: phòng khách, hành lang, sảnh, quầy lễ tân, nhà hàng, quán bar, quán

cà phê

• Nhà ở: phòng khách, phòng ngủ, hành lang

• Bán lẻ: triển lãm, tủ trưng bày, cửa hiệu, phòng thay đồ

Phiên bản

Master LEDspot ExpertColor LV

50W GU5.3 60D

LEDspots GMGC 1 MR16 GU5,3 3

Bản vẽ kích thước

D

C

Product D C

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D 50,5 mm 46 mm

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 36D 50,5 mm 46 mm

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D 50,5 mm 46 mm

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 24D 50,5 mm 46 mm

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D 50,5 mm 46 mm

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D 50,5 mm 46 mm

D

C

Product D C

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D 50,5 mm 46 mm

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D 50,5 mm 46 mm
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Thông tin chung

Đế đui đèn GU5.3

Chu kỳ bật/tắt 50.000

Tuổi thọ định mức 40.000 h

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) 97

Hệ số suy giảm quang thông tại cuối

tuổi thọ định mức

70 %

 
Vận hành và điện

Tần số đầu vào - Hz

Tần số lưới điện - Hz

Công suất 6,7 W

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Công suất tương đương 50 W

 
Nhiệt độ
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa 92 °C

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ

tăng/giảm sáng)

Chỉ với một số bộ

điều chỉnh độ

sáng cụ thể

 
Cơ khí và vỏ đèn

Hình dạng bóng đèn MR16

 
Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung

quanh

-20 đến +45°C

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

định mức

Nhiệt độ màu

(CCT)

Mã màu

ánh sáng Quang thông

929003078508 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

927 60D

60 ° 2700 K 927 450 lm

929003078608 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

930 60D

60 ° 3000 K 930 480 lm

929003077008 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

927 24D

24 ° 2700 K 927 450 lm

929003077108 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

930 24D

24 ° 3000 K 930 480 lm

929003077308 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

927 36D

36 ° 2700 K 927 450 lm

929003077408 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

930 36D

36 ° 3000 K 930 480 lm

929003077508 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

940 36D

36 ° 4000 K 940 480 lm

929003076808 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W

930 10D

10 ° 3000 K 930 480 lm

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Order Code Full Product Name

Cường độ sáng (Danh

định)

929003078508 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D 410 cd

929003078608 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D 440 cd

929003077008 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D 2.200 cd

929003077108 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 24D 2.400 cd

929003077308 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 36D 1.350 cd

929003077408 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D 1.450 cd

929003077508 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D 1.450 cd

929003076808 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D 5.000 cd
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Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 927 36D

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 930 10D

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 930 60D
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Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 927 24D

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 940 36D

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 927 60D

Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 930 24D

Sơ đồ chùm tia

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 930 24D

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 927 60D

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 927 24D

Đèn LED MASTER ExpertColor LV

5Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2025, Tháng 11 21 dữ liệu có thể thay đổi



Sơ đồ chùm tia

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 940 36D

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 930 60D

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 930 10D

Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor

6.7-50W 927 36D
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